
BẢNG GIÁ ĐÈN TREO THẢ 12/2/2019     

ĐÈN TREO Chuẩn loại Thông số Kích thước Đơn giá Mã sản phẩm

01A màu đen 25 cm 160,000 106036/C148800

01B - ĐEN 38CM 295,000 106035/C274350

02 02A - ĐEN 295,000 106037/C274350

03A - ĐEN 36CM 280,000 106040/C260400

03A - TRẮNG 36CM 280,000 104615/C260400

03B - ĐEN 22 CM 280,000 106039/C260400

03B - TRẮNG 22 CM 280,000 104530/C260400

03C - ĐEN 19 CM 280,000 106038/C260400

03C - TRẮNG 19 CM 280,000 104540/C260400

04 04A-ĐEN 27CM 80,000 106041/C74400
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ĐÈN TREO Chuẩn loại Thông số Kích thước Đơn giá Mã sản phẩm

05A-ĐEN 25 CM * 22 CM 145,000 106044/C131950

05B-ĐEN 22CM*28CM 145,000 106043/C131950

05C-ĐEN 13 CM * 26 CM 145,000 106042/C131950

05D-ĐEN 145,000 104653/C145000

06 06A-TRẮNG 250,000 106019/C227500

07A-MÀU GHI 270,000 106021/C251100

07A-MÀU 
TRẮNG

270,000 106020/C251100

08A 08A-MÀU BẠC 350,000 106022/C350000

09A-VÀNG
Đường kính: 33 

CM
250,000 106025/C232500

09A-CAM
Đường kính: 33 

CM
250,000 106024/C232500

09A-XANH LÁ
Đường kính: 33 

CM
250,000 106023/C232500
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ĐÈN TREO Chuẩn loại Thông số Kích thước Đơn giá Mã sản phẩm

10A
6 bóng led
Trắng ấm

980,000 104326/C931000

10B
10 bóng led
Trắng ấm

1,850,000 105600/C1700000

TRÒN MINI 6MM 
(29)

- Chất liệu: 
Mây

9,000 104722/C9000

TRÒN ĐẠI 
(H27W40_22)

- Chất liệu: 
Mây

245,000 104779/C245000

VẢY CÁ 
(H23W35_34)

1 cái mẫu 470,000 104709/C470000

CHỤP 2 LỚP 
(H30W17_01)

140,000 104757/C140000

MÂY LOẠI CHỤP 
(H30W35)

1 cái mẫu 215,000 104740/C215000

LOẠI MÂY KIỂU 
(H35W45_23)

290,000 104795/C290000

ĐÈN XOAY SÂN 
KHẤU

Chuẩn loại Thông số Kích thước Đơn giá Mã sản phẩm

XOAY SÂN KHẤU

Cổng USB
Remote

300,000 103840/C300000

XOAY 7 MÀU 3W 7 MÀU 58,000 103336/C45000
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QUẠT ĐÈN Chuẩn loại Thông số Kích thước Đơn giá Mã sản phẩm

MẪU 01
Đường kính: 

42CM
2,900,000 104693/C2639000

MẪU 02
Đường kính: 

42 CM
2,450,000 104376/C2229500

BÓNG LED ĐUI E27
220VAC

Chuẩn loại Công suất Màu sắc Đơn giá Mã sản phẩm

Trắng tinh 9,000 105908/C9000

Trắng ấm 9,000 105909/C9000

Vàng 9,000 105910/C9000

Xanh lá 9,000 105911/C9000

Xanh dương 9,000 105912/C9000

Hồng 9,000 105913/C9000

Trắng tinh 16,000 103304/C14000

Trắng ấm 16,000 103303/C14000

Trắng tinh 23,000 103371/C21390

Trắng ấm 23,000 101704/C21390

Trắng (0) 35,000 104518/C32550

Vàng (131) 35,000 104512/C32550

Trắng (31) 39,000 104623/C36270

Vàng (251) 39,000 104596/C36270

18W Trắng (152) 49,000 104232/C45570

18W Vàng (0) 49,000 102024/C45570

9W Trắng (57) 31,000 103914/C31000

Trắng (69) 38,000 103635/C38000

Trắng (6) 38,000 103636/C38000

15W Trắng (53) 42,000 103915/C42000

BULD TÍCH ĐIỆN 7W TrắngTinh 95,000 104368/C68000

5W TrắngTinh 13,000 104384/C12000

5W Trắng ấm 13,000 105914/C12000

5W 22,000 105845/C20680

9W 36,000 104698/C33840

13W 45,000 104813/C42300

18W 55,000 105137/C51700

26W 78,000 105151/C73320

36W 120,000 105155/C112800

48W 150,000 105159/C141000

BULD TRÒN 
THANH LÝ

12W

KHÔNG
CÓ TẢN NHIỆT

Hàng thường

Không tản nhiệt
Hãng KKC

Trắng tinh

BÓNG CHANH 3W

3W

9W

12W

5W

BULD TRÒN
IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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BÓNG LED ĐUI E27
220VAC

Chuẩn loại Công suất Màu sắc Đơn giá Mã sản phẩm

15W 75,000 105063/C70500

20W 92,000 105065/C86480

30W 133,000 105972/C125020

40W 189,000 105078/C177660

50W 230,000 105973/C216200

80W 350,000 105974/C350000

BULD CHỐNG 
MUỖI VÀ CÔN 

TRÙNG

15W - Trắng
(2 cái)

90,000 106373/C90000

TRÁI BẮP 10W
VÀNG
(8 cái)

70,000 104175/C55000

BÓNG EDISON 
T64

4W VÀNG 32,000 104495/C29760

BÓNG NẾN THÁP 5W VÀNG 19,000 104691/C18000

BULD TRÒN
CÓ ĐIỂU KHIỂN 

7 MÀU
98,000 103332/C92000

BÓNG TRẦN
CÓ ĐIỂU KHIỂN 

7 MÀU
110,000 103759/C99000

BÓNG CHIỂU
ĐIỂM CÔNG 

SUẤT
30W Trắng 350,000 103638/C285000

BÓNG LED ĐUI 
E14 220VAC

Chuẩn loại Thông số Màu sắc Đơn giá Mã sản phẩm

BÓNG NẾN THÁP 3W VÀNG 19,000 104945/C12000

ĐUI ĐÈN E27 Chuẩn loại Thông số Màu sắc Đơn giá Mã sản phẩm

Màu trắng 32,000 104629/C27000

Màu tím/hồng 32,000 104630/C27000

Màu lá 32,000 104631/C27000

Màu dương 32,000 104253/C27000

Màu vàng 32,000 105180/C27000

ĐUI TREO
CÓ DÂY

7 MÀU

NHỰA MÀU

3W

Có khối nhôm tản 
nhiệt

Trắng tinh
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ĐUI ĐÈN E27 Chuẩn loại Thông số Màu sắc Đơn giá Mã sản phẩm

SI ĐEN 32,000 105024/C21000

SI ĐỒNG 39,000 104254/C37000

ĐỒNG 90,000 104255/C90000

Bộ 10 Đui 150,000 103372/C145000

Màu đen 30,000 106553/C30000

Màu Trắng 30,000 106581/C30000

ĐUI TREO 
CHỐNG NƯỚC

Nhựa
Màu trắng

Dây dài 25cm
10,000 105313/C10000

Màu trắng 5,000 102759/C4000

Màu đen 5,000 104013/C4000

ĐUI CÓ CÔNG 
TẮC

8,000 104252/C7400

Hướng thẳng 10,000 103514/C8600

Hướng nghiêng 10,000 103766/C8600

Kiểu vành hoa 
(sw-820)

12,500 103513/C10500

ĐUI LÒ XO 27,000 104251/C24000

ĐUI GẮN RAY
Kiểu nón

(đặt hàng)
50,000 104274/C50000

CÓ CẢM BIẾN 180,000 103548/C170000

ĐUI TREO CÓ 
DÂY CÓ CÔNG

TẮC
NHỰA

ĐUI NGỒI

KHÔNG CHỐNG 
NƯỚC

ĐUI TREO 
KHÔNG DÂY

ĐUI TREO
CÓ DÂY
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PHÍCH CẮM, Ổ 
CẮM

Chuẩn loại Thông số Màu sắc Đơn giá Mã sản phẩm

PHÍCH CẮM Dương 5,000 104229/C4500

Âm 7,000 103563/C5000

PHÍCH NỐI 3 lổ 15,000 102035/C13700

ĐÀU NỐI ĐA 
NĂNG P22T

1 lổ 7,000 104850/C7000

Ổ CẮM
2 lổ thưởng+ 2 lổ 

đa năng

Màu trắng
dài 2,5 mét 49,500 102038/C42500

4 lổ đa năng
Màu đen

dài 2,5 mét 49,500 102129/C40891

CÔNG TẮC QUẢ 
NHÓT

- Vỏ nhựa 7,000 102378/C5500
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